
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 65, đường Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
SOHO VIỆT NAM 

0108224943

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

2. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự và các đồ trang 
trí,bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác tronh nhà và nhà vệ 
sinh

2393

3. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: len xi, len đá, than bùn, than chỉ, than xi măng

2399

6. Sản xuất than cốc 1910

7. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: than bánh từ than non, than cốc

1920

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

9. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá).

4530

11. Bán mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá).

4541

12. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá).

4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SOHO VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOHO VIET NAM PRODUCTION 
TRADING SERVICES IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Than đá

4661

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Tái chế phế liệu 3830

25. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

30. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

31. Sản xuất rượu vang 1102

32. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

33. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: boxit, nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc

0722

34. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khói khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm, tuy len
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm

2392(Chính)

35. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2/4Thời gian đăng từ ngày 10/04/2018 đến ngày 10/05/2018



9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG 
THANH BA

Tập thể 457 phố 
Trần Quý Cáp, 
Phường Văn 
Miếu, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

294.000 2.940.000.000 30,000

Tổng số 294.000 2.940.000.000 30,000

013663093

2 TRẦN PHÚC 
TÚ

Số 143, đường 
Trần Đăng Ninh, 
Tổ 8, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

196.000 1.960.000.000 20,000

Tổng số 196.000 1.960.000.000 20,000

0010750047
48

3 PHẠM ĐỨC 
NGUYÊN

Xóm Tạo, Xã 
Nam Hùng, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

196.000 1.960.000.000 20,000

Tổng số 196.000 1.960.000.000 20,000

162557499

36. Khai thác và thu gom than non 0520

37. Khai thác quặng sắt 0710

38. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

39. Khai thác và thu gom than bùn 0892

40. Khai thác gỗ 0221

41. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

42. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

43. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

44. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

45. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
biến; xi măng; sơn; véc ni; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

47. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 ĐẶNG 
THANH TUẤN

26/76 Trần Huy 
Liệu, Phường Văn 
Miếu, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.000 1.470.000.000 15,000

Tổng số 147.000 1.470.000.000 15,000

162378793

5 ĐẶNG XUÂN 
TÚ

Xóm 4, Xã Hoành 
Sơn, Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.000 1.470.000.000 15,000

Tổng số 147.000 1.470.000.000 15,000

162378772

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013663093 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể 457 phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tập thể 457 phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THANH BA Nam

15/12/1983 Kinh Việt Nam

28/08/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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